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CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

 PHAN THANH ĐỊNH* 
 
 
Đăk Nông là một tỉnh có điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho 

phát triển cây cà phê. Đối với cây cà phê, nước là một trong những yếu tố quan 
trọng giúp cho người trồng cà phê đạt năng suất cao. Nguồn nước sử dụng chủ 
yếu là nước mưa (6 tháng mùa mưa), nước mặt và nước ngầm (6 tháng mùa 
khô). Tuy nhiên, do thay đổi thời tiết và khí hậu (hạn hán, lũ lụt, lượng mưa giảm 

và nhiệt độ tăng) và thói quen sử dụng nước tưới chưa hợp lý của người trồng 
cà phê đã góp phần không nhỏ đến sự suy giảm nguồn nước hiện nay.  

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá nhu cầu sử dụng nước trong canh tác cây 

cà phê đã cho thu hoạch để phục vụ cho việc quản lý nguồn nước và qui hoạch 
diện tích trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Nghiên cứu dựa trên cách 
tiếp cận “Dấu chân nước - Water Footprint” và “Mô hình xác định nhu cầu nước 
tưới mùa vụ - CROPWAT”. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhu 

cầu nước trong canh tác cây cà phê ở các huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông là 
do tác động của các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kỹ thuật canh tác và cây giống. 

Từ khóa: dấu chân nước, dấu chân nước xanh lam, dấu chân nước xanh lá, nguồn 
nước, cây cà phê, tỉnh Đăk Nông 

Nhận bài ngày: 8/5/2017; đưa vào biên tập: 9/5/2017; phản biện: 15/5/2017; duyệt 

đăng: 25/5/2017 

 
1. GIỚI THIỆU 

Cà phê là một trong những sản phẩm 
thương mại lớn nhất thế giới được 

trồng và chế biến ở 60 quốc gia đang 
phát triển. Trong đó, Brazil và Việt 
Nam là hai quốc gia xuất khẩu cà phê 
Robusta lớn nhất thế giới. Tại Việt 
Nam cây cà phê đóng vai trò quan 
trọng trong xuất khẩu, đạt giá trị trên 
3,5 tỷ USD. Vì vậy, diện tích trồng cà 

 
* Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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phê được phát triển trên nhiều khu 
vực có những điều kiện thuận lợi. Tại 
Đăk Nông thuộc cao nguyên M’Nông, 
diện tích tích trồng cà phê là 
107.776ha, cho thu hoạch năng suất 
bình quân 2,2 tấn/ha. Tuy nhiên sự 
suy giảm nguồn nước tưới do hạn 
hán, thay đổi khí hậu, chặt phá rừng, 
khai thác nước ngầm không đúng kỹ 
thuật, và đặc biệt là việc sử dụng 
nước không hợp lý của người dân 
đang là vấn đề cần giải quyết cấp 
bách trước nguy cơ nguồn nước ngày 
càng cạn kiệt. 

Mục tiêu bài báo này là xác định 

lượng nước sạch sử dụng trong hoạt 
động sản xuất cây cà phê Robusta đã 

cho thu hoạch ở Đăk Nông bằng 
phương pháp xác định dấu chân nước 

(WF - Water Footprint) cho một sản 
phẩm cụ thể là cây cà phê do 

Hoekstra và cộng sự đề xuất. Dấu 
chân nước được nhận diện dựa trên 

sự phân bố không gian của cây cà 

phê theo đơn vị hành chánh huyện. 

Cách tiếp cận của nghiên cứu dấu 
chân nước dựa vào mô hình 

CROPWAT và phương pháp dấu chân 
nước để xác định nhu cầu nước cho 

cây cà phê bằng cách xác định lượng 

nước bốc hơi trên diện tích cây cà 
phê đã cho thu hoạch. Việc đánh giá 

“dấu chân nước là một tiến trình xem 
xét ở nhiều góc độ về khai thác và sử 

dụng các nguồn tài nguyên nước cho 
nhiều mục tiêu nhằm phục vụ và thỏa 

mãn các nhu cầu của con người” 
(Hoekstra và cộng sự 2011: 155). Dấu 

chân nước không chỉ được xem như 
là một chỉ số về sử dụng nước trực 

tiếp và gián tiếp của một sản phẩm 
mà còn giúp xác định nguồn nước, 

khu vực và thời gian sử dụng nước. 
Trong đó, dấu chân nước của sản 

phẩm cây cà phê là tổng hợp của 

lượng nước sạch sử dụng (nhu cầu 
tưới và lượng nước bốc hơi) trong 

quá trình sản xuất ra một tấn sản 

Hình 1. Khung nghiên cứu xác định dấu chân nước cho cây cà phê ở Đăk Nông 

 

Dữ liệu thời tiết và khí hậu 

ET0 - Bốc hơi tham chiếu bề 
mặt 

Kc – Hệ số mùa vụ 

Dấu chân nước (WF) của sản phâm cây 
cà phê Đăk Nông năm 2015 (m3/tấn) 

 

Lượng nước sử dụng trong mùa mưa 
 (CWUGreen-Crop water use) 

 

- Ảnh Landsat 8 năm 2015 
- Bản đồ thổ nhưỡng 
- Dữ liệu độ cao địa hình 

 

Diện tích cây cà phê 
năm 2015 

Năng suất cây cà phê năm 2015 
(tấn/ha) 

Lượng nước sử dụng trong mùa khô 
 (CWUBlue- Crop water use) 

 

 ETc – Lượng nước bốc hơi mùa vụ của 
cây cà phê [mùa mưa và mùa khô]  

 

Vết chân nước xanh lá Vết chân nước xanh lam 

Chỉ số thực vật 
NDVI – Normalized 

Difference Vegetation  
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phẩm hạt cà phê (theo qui trình khô), 

nghĩa là cần phải xác định dấu chân 
nước xanh lam là lượng nước sạch 

sử dụng vào mùa khô (Blue Water 
Footprint) bao gồm nước mặt, nước 

ngầm và dấu chân nước xanh lá (Green 

Water Footprint) là tổng lượng nước 
mưa được sử dụng trong suốt quá 
trình sản xuất và canh tác của cây cà 
phê (trừ nước mưa tạo thành dòng 
chảy). Như vậy, tiêu thụ nước của cây 
cà phê được xem như là lượng nước 
mưa được sử dụng tưới sau đó bốc 
và thoát hơi qua một mùa vụ cộng với 
lượng nước bốc hơi trong quá trình 
thu hoạch sản phẩm cây cà phê tại 
khu vực canh tác. 

Với cách tiếp cận như trình bày ở 
trên, nghiên cứu sử dụng phương 
pháp viễn thám và GIS để tính toán 
dấu chân nước cho cây cà phê. Từ 
đó, trả lời câu hỏi lượng nước tưới 
cho 1ha cà phê hiện nay là bao nhiêu 
và nguồn nước nào sử dụng để tưới 
cà phê. Qua đó, đưa ra các giải pháp 
sử dụng hợp lý nguồn nước và hiệu 
quả sản xuất trong quá trình canh tác 
cây cà phê. Khung nghiên cứu được 
thực hiện như Hình 1. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG CHO PHÂN 
TÍCH 

Phương pháp tiếp cận dấu chân nước 
trong nghiên cứu này là xác định 
lượng nước sạch sử dụng trực tiếp 
(cho hoạt động canh tác) hoặc gián 
tiếp (chuỗi qui trình sản xuất khô) cho 
sản phẩm cà phê nhân. Điều này có 
nghĩa là việc tính toán dấu chân nước 

liên quan đến tổng lượng nước sạch 
được sử dụng để sản xuất ra 1 tấn cà 
phê ở tỉnh Đăk Nông. Các dữ liệu và 
phương pháp được sử dụng cho 
nghiên cứu này như sau: 

2.1. Dữ liệu sử dụng cho phân tích 

- Tư liệu ảnh Landsat: thu chụp ngày 
16/10/2015; ID: LC81240512015289LG 
N00 (Tọa độ: 13.01238,108.19205; 
Path: 124, Row: 51); ID: LC8124052 
2015289LGN00 (Tọa độ: 11.56777, 
107.8751; Path: 124, Row: 51)(1). 

- Dữ liệu mô hình số địa hình DEM 
(Digital Elevation Model): dữ liệu ảnh 
DEM có độ phân giải 30x30m, thể 
hiện giá trị độ cao cho toàn bộ khu 
vực nghiên cứu và dùng để tính độ 
bốc hơi tham chiếu bề mặt. Ký hiệu 
dữ liệu DEM: ID: 20160810093535_ 
1284266679.tif(2).  

- Dữ liệu bản đồ: bản đồ thổ nhưỡng, 
bản đồ hiện trạng cà phê năm 2015. 
Nguồn: Sở Tài nguyên & Môi trường 
tỉnh Đăk Nông 2015. 

- Dữ liệu khí hậu: thu thập từ 13 trạm 
thu thập số liệu của của Trung tâm Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Đăk Nông năm 
2015 bao gồm các loại dữ liệu sau:  

. Nhiệt độ trung bình cao/thấp/tháng 
của các trạm khí tượng thủy văn năm 
2015. 

. Độ ẩm trung bình tháng của các trạm 
khí tượng thủy văn năm 2015. 

. Tốc độ gió trung bình tháng của các 
trạm khí tượng thủy văn năm 2015. 

. Số giờ chiếu sáng trung bình tháng 
của các trạm khí tượng thủy văn năm 
2015. 
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. Lượng mưa trung bình tháng của các 
trạm khí tượng thủy văn năm 2015.  

- Phần mềm sử dụng cho nghiên cứu 
bao gồm phần mềm ENVI và ArcGIS. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp viễn thám: là kỹ thuật 
nhận diện đối tượng bề mặt thông qua 
phản xạ phổ được thu chụp bằng hệ 
thống vệ tinh, cụ thể ảnh sử dụng 
trong nghiên cứu từ vệ tinh Landsat 
dùng để xác định diện tích, chỉ số thực 
vật và hệ số mùa vụ (Kc) của cây cà 
phê năm 2015 của các huyện ở Đăk 
Nông. “Chỉ số NDVI được tính bằng tỷ 
số của kênh dải sóng đỏ - Red và 
kênh ở dải sóng cận hồng ngoại - NIR”  
(Benedetti and Rossinni 1993). Theo 
công thức sau: 

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)  (1)  

Qua đó xác định được “đặc tính mùa 
vụ (Kc) và tính lượng bốc hơi của mùa 
vụ cây cà phê” theo công thức như 
sau (El-Shirbeny và cộng sự 2016): 

    (2)           

- Phương pháp GIS (Geography 
Information System): là hệ thống 
thông tin địa lý cho phép tích hợp các 
lớp dữ liệu sử dụng cho phân tích 
không gian thông qua thiết lập các 
công thức tính để xác định các mối 
quan hệ của các đối tượng bề mặt. Cụ 
thể các công thức được áp dụng trên 
GIS như sau: 

Kết quả xác định chỉ số NDVI và Kc từ 
kỹ thuật viễn thám được đưa vào GIS 
kết hợp với dữ liệu khí hậu và thổ 
nhưỡng để xác định lượng bốc hơi 

mùa vụ của cây cà phê (ETc - Crop 
evaportranspiration) dựa vào mô hình 
CROPWAT như sau: 

             (3) 

Để tính “ET0 lượng bốc hơi tham chiếu - 
Reference surface evaportranspiration, 
được tính theo phương trình FAO 
Penman-Monteith” (Allen et al 1998) 
như sau: 

 

                 (4) 

Trong đó: ET0 là lượng bốc hơi tham 

chiếu (mm d-1); Rn: nhiệt bức xạ bề 
mặt trong ngày; (MJ m–2 d–1); G: thông 

lượng nhiệt đất trong ngày (MJ m–2 d–

1); u2: tốc độ gió ở độ cao 2m cách 
mặt đất (m/s); es: áp suất hơi nước 

bão hòa trung bình (kPa); ea: áp suất 
hơi nước bão hòa chính xác (kPa); T: 

nhiệt độ không khí trung bình trong 

ngày ở độ cao 2m (0C); ∆: độ dốc của 
đường cong áp suất hơi nước (kPa oC) 

và : hệ số ẩm (kPa (0C)).  

Xác định ETo theo phương trình (4) 
bằng số liệu khí tượng thu thập ở các 

trạm đo. Kết quả này cho thấy sự 
khác biệt về lượng bốc hơi mùa vụ 

của cây cà phê có sự liên quan giữa 
NDVI và Kc. Qua đó xác định được 

luợng nước bốc hơi theo mùa của cây 
cà phê bao gồm lượng bốc hơi được 

xác định vào mùa khô (ETBlue) và 
lượng bốc hơi vào mùa mưa ETGreen.  

Dựa theo phương pháp xác định dấu 
chân nước, tính tổng lượng nước 
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sạch sử dụng (Crop Water Use) trong 
một chu kỳ vụ mùa cho cây cà phê 
bao gồm lượng nước sạch sử dụng 
cho mùa khô (CWUBlue) và lượng 
nước sạch sử dụng vào mùa mưa 
(CWUGreen) như sau: 

                   

(5) 

                    

(6) 

Với CWUBlue là lượng nước mặt và 
nước ngầm sử dụng tưới cho cây cà 
phê (m3/ha); CWUGreen: lượng nước 
mưa dùng để tưới cho cây cà phê 
(m3/ha); ETblue: lượng bốc thoát hơi 
nước của nước mặt và nước ngầm 
(mm/tháng); ETgreen: lượng bốc thoát 
hơi nước của nước mưa, (mm/tháng); 
lgp: chu kỳ sinh trưởng của cây cà 
phê đã cho thu hoạch (11-12 tháng). 
Từ công thức 5 và 6 xác định dấu 

chân nước xanh lá (WFGreen ), xanh 
lam (WFBlue) và dấu chân nước (WF) 
cần thiết để sản xuất ra 1 tấn cà phê 
tại tỉnh Đăk Nông như sau:  

   (7) 

   (8) 

Như vậy, tổng lượng nước sạch cho 
cả mùa vụ để sản xuất 1 tấn cà phê 
được tính như sau: 

  (9)                              

Trong đó, WF là chỉ số nước sạch của 

cả vụ mùa (m3/tấn); WFBlue là chỉ số 

nước xanh lam của 1 vụ mùa (m3/tấn); 
WFGreen là chỉ số nước xanh lá của 1 

vụ mùa (m3/tấn); Y là năng suất cà 
phê (tấn/ha). 

Qui trình xác định dấu chân nước 

sạch được thiết lập bằng công cụ 
Model Builder trên ArcGIS như Hình 2. 

Hình 2. Qui trình xác định dấu chân nước cho cây cà phê ở Đăk Nông bằng kỹ thuật 
GIS 

 

Lượng nước tưới 
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Năng suất -  
Y [tấn/ha] 

Dấu chân  nước 
 xanh lam 

WFBlue [m
3/tấn] 

Năng suất -  
Y [tấn/ha] 

Dấu chân  nước  
xanh lá 

WFGreen [m
3/tấn] 

Dữ liệu khí hậu 
khu vực 

Hệ số bốc hơi 
mùa vụ  cà phê 

ET
c
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Hệ số bốc hơi 
tham chiếu bề mặt 

ETo  [mm/tháng] 
  

Lượng mưa - P
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Dữ liệu 
mùa vụ 

cây cà phê 

Dấu chân nước sản 
xuất 1 tấn cà phê 
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Lượng nước sử dụng 
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CWUGreen [m
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Lượng nước sử 
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3. KẾT QUẢ  

3.1. Kết quả xác định chỉ số thực 
vật (NDVI), chỉ số mùa vụ (Kc) và 
chỉ số bốc hơi (ETc) của các huyện 
trồng cà phê ở Đăk Nông 

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là giống 
cà phê Robusta đã cho thu hoạch và 
phát triển ổn định (trồng được 4 năm), 
chu kỳ một mùa vụ thu hoạch kéo dài 
từ 11 đến 12 tháng. Do đó về mặt sinh 
trưởng và phát triển của cây cà phê là 
không có sự thay đổi lớn trong khoảng 
thời gian này.  

Kết quả tính từ công thức 1 và 2 
được thể hiện trong Bảng 1 cho thấy 
có sự khác biệt về chỉ số NDVI và Kc 
như sau: những huyện (Đăk Mil, Tuy 
Đức) có chỉ số NDVI > 0,7 và Kc >0,8 
là do mật độ trồng cao (1300 - 1500 
cây/ha), mật độ cành dày trung bình 
100 - 110 cành/cây. Ngược lại, chỉ số 
NDVI < 0,7 và Kc <0,8 là do mật độ 
cành thưa 80 - 90 cành/cây (ở các 
huyện Cư Jut, Gia Nghĩa và Đắk 
Glong). Tuy nhiên có 3 huyện (Krông 
Nô, Đăk Song và Đăk R'Lấp) chỉ số 
NDVI < 0,7 và Kc >0,8 là do mật độ 
trồng thấp (1000 - 1100 cây/ha), mật 

độ cành dày 90 - 100 cành/cây. 
Nguyên nhân là do việc chọn giống và 
kỹ thuật canh tác của người trồng cà 
phê. 

Mặt khác, chỉ số bốc hơi mùa vụ (ETc) 
được xác định bằng công thức 3 cho 
thấy nó bị chi phối bởi yếu tố thời tiết 
địa phương, thổ nhưỡng và địa hình. 
Một số huyện có chỉ số ETc cao 
(Bảng 1) như huyện Cư Jut và Krông 
Nô, chỉ số bốc hơi mùa vụ khá cao 
ETc = 1.243 ÷ 1284mm, dẫn đến nhu 
cầu nước tưới cao cho cây cà phê ở 2 
huyện này. Nguyên nhân là do nhiệt 
độ trung bình năm 24 - 260C, tổng 

nhiệt độ năm (ΣTo năm OC) > 9000, 
tốc độ gió trung bình 3,2 -5,4m/s và độ 
cao địa hình 700 - 900m. Năm huyện 
còn lại (Đăk Song, Tuy Đức, Gia 
Nghĩa, Đăk Glong và Đăk R'Lấp) chỉ 
số bốc hơi mùa vụ thấp hơn (ETc ≤ 
1200) là do tác động các yếu tố như 
nhiệt độ trung bình năm 23-250C, tổng 

nhiệt độ năm (ΣTo năm OC) < 8000, 
tốc độ gió trung bình 2,5 - 3,0m/s và 
độ cao địa hình 600 - 800m. Kết quả 
nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự bốc 
hơi càng lớn đồng nghĩa với việc ảnh 
hưởng bất lợi càng nhiều hơn của yếu 

Bảng 1. Thông kê chỉ số NDVI, chỉ số mùa vụ và chỉ số bốc hơi mùa vụ trồng cà phê ở 
Đăk Nông 

Giá trị  
trung bình 

Huyện 

Cư Jut Đăk Mil 
Krông 

Nô 
Đăk Song 

Đăk 
Glong 

Gia 
Nghĩa 

Tuy Đức 
Đăk 

R'Lấp 

NDVI 0,680 0,703 0,683 0,689 0,652 0,625 0,717 0,684 

Kc 0,762 0,861 0,824 0,819 0,762 0,787 0,814 0,830 

ETc 
(mm/năm) 1.284,52 1.207,73 1.243,80 1.133,83 1.088,24 1.128,47 1.162,77 1.195,24 

Nguồn: Kết quả phân tích bằng phương pháp GIS và viễn thám. 
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yếu tố khí hậu, thời tiết, địa hình và kỹ 
thuật canh tác của người trồng cà phê 
(yếu tố con giống, mật độ, điều kiện 
tưới...).  

3.2. Kết quả xác định dấu chân 
nước cho cây cà phê ở Đăk Nông 

Như trên đã trình bày, công thức 7, 8 
và 9 cho phép xác định dấu chân 
nước cho cây cà phê đang thu hoạch 
ở Đăk Nông là tổng của 2 chỉ số nước 
xanh lam và nước xanh lá. Đây là 
tổng lượng nước sạch được sử dụng 
trong quá trình sản xuất ra 1 tấn cà 
phê nhân theo qui trình sản xuất khô.  

Kết quả Bảng 2 và Hình 3 cho thấy 
lượng nước sử dụng trung bình để 
sản xuất ra 1 tấn cà phê ở tỉnh Đăk 
Nông là 5.231m3/tấn, trong đó WFblue = 
1.390m3/tấn và WFgreen = 3.941 m3/tấn. 
Kết quả này gần giống với kết quả của 
Chapagain and Hoekstra (2007) khi 
“tính dấu chân nước cho 1 tấn cà phê 
của Việt Nam = 5.086m3/tấn”.  

Ngoài ra, có sự khác biệt về chỉ số 
dấu chân nước (WF) giữa các huyện 
như sau: Cư Jut có chỉ số dấu chân 
nước: WF = 5.865m3/tấn, cao nhất 
trong các huyện do điều kiện thời tiết 
khô nóng. Các huyện có chỉ số WF = 
4.949 ÷ 5.459m3/tấn thấp hơn thuộc 
các vùng chuyên canh cây cà phê, 
điều kiện môi trường thích nghi nhiều 
hơn cả cho cây cà phê phát triển, 
ngoại trừ Tuy Đức, do cà phê nơi đây 
đã trồng lâu năm nên cho năng suất 
thấp hơn. Riêng hai huyện Gia Nghĩa 
và Đăk Glong có chỉ số WF   5.000 
m3/tấn, thấp hơn những huyện khác là 
do người trồng cà phê sử dụng các 
giống cây tiêu thụ ít nước (giống 
Robusta ghép, TR7, TR8, TR9), và 
khu vực này có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi cho việc trồng cây cà phê. 
 

Kết quả tính toán cũng cho thấy 
những huyện có chỉ số sử dụng nước 
tưới vào mùa khô cao (CWUblue) thì có 

Bảng 2: Dấu chân nước trung bình của một vụ thu hoạch cây cà phê ở Đắk Nông 

Huyện 
Diện 
tích 
(ha) 

Năng 
suất 

(tấn/ha) 

CWU Blue 

(m3/ha) 
CWU Green 

(m3/ha) 
WF blue 
(m3/tấn) 

WF green 
(m3/tấn) 

Tổng WF 
(m3/tấn) 

Cư Jut 2.977 2,19 4.426,66 8.418,49 2.021,31 3.844,06 5.865,37 

Đăk Mil 21.009 2,44 3.276,83 8.800,43 1.342,96 3.606,73 4.949,70 

Krông Nô 14.495 2,41 3.737,69 8.700,30 1.550,91 3.610,08 5.160,99 

Đăk Song 23.552 2,29 2.792,42 8.545,83 1.219,40 3.731,80 4.951,20 

Đăk Glong 7.403 2,19 2.776,65 8.105,77 1.267,88 3.701,26 4.969,14 

Gia Nghĩa 7.180 2,24 2.520,44 8.764,29 1.125,20 3.912,63 5.037,83 

Tuy Đức 14.590 2,13 2.820,42 8.807,28 1.324,14 4.134,87 5.459,01 

Đăk R'Lấp 16.552 2,19 2.781,39 9.170,98 1.270,04 4.187,66 5.457,70 

Trung bình  2,26 3.141,56 8.664,17 1.390,23 3.841,14 5.231,37 

Nguồn: Kết quả tính trên công cụ Builder của Arcgis. 
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chỉ số dấu chân nước (WF) cao hơn 
những huyện khác. Có thể lý giải 4 
yếu tố tác động đến chỉ số WF cao 
như sau: yếu tố thời tiết-khí hậu, yếu 
tố địa hình - thổ nhưỡng, kết hợp với 
việc chọn giống cây và kỹ thuật canh 
tác chưa phù hợp, cùng với điều kiện 
môi trường phát triển của cây cà phê 
không thuận lợi. 

4. BÌNH LUẬN 

Qua kết quả phân tích dấu chân nước 
cho thấy những huyện có khí hậu khô, 
nguồn nước mặt hạn chế thì chỉ số 
WFblue có xu hướng cao hơn các 
huyện khác do lượng bốc hơi từ cây 
cà phê nhiều hơn. Ngược lại, chỉ số 
WFgreen cho thấy được kỹ thuật, trình 
độ canh tác và cây giống sử dụng. 
Nếu như người trồng cà phê sử dụng 
nguồn giống tốt tiêu thụ nước ít thì chỉ 
số WFgreen sẽ càng giảm.  

Như vậy, dấu chân nước cho thấy, 
những huyện có giá trị WF càng cao 
thì cần xem lại các yếu tố thích nghi 
(bao gồm điều kiện tự nhiên và nguồn 
nước tưới), hệ thống thủy lợi, qui trình 

và kỹ thuật canh tác của cây cà phê 
để có những giải pháp tốt nhất nhằm 
giảm lượng nước sử dụng hoặc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù 
hợp với điều kiện của từng huyện. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 
nhu cầu nước cho cây cà phê ở tỉnh 
Đăk Nông không đồng đều về không 
gian, việc phát triển diện tích cà phê ở 
những vùng có điều kiện khí hậu, địa 
hình và dòng chảy khắc nghiệt, sẽ cần 
đến lượng nước tưới vào mùa khô khá 
cao (huyện Tuy Đức, Krông Nô, Cư 
Jút), dẫn tới nguy cơ thiếu nước tưới 
đối với người trồng cà phê ở những 
khu vực này, vì nước tưới lấy từ nguồn 
nước mặt và nước ngầm, thường 
khan hiếm hơn nguồn nước mưa.  

Nghiên cứu chỉ ra rằng dấu chân 
nước cho sản xuất cây cà phê năm 
2015 của tỉnh Đăk Nông trung bình là 
5.231,37m3/tấn/vụ, trong đó dấu chân 
nước xanh lá chiếm 73,4% và dấu 
chân nước xanh lam chiếm 26,6%. 
Điều này, cho thấy vai trò quan trọng 
của dấu chân nước xanh lá trong việc 

Hình 3. Kết quả xác định dấu chân nước cho cây cà phê tỉnh Đắk Nông năm 2015 
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duy trì năng suất và sản lượng cho 
người trồng cà phê, dấu chân xanh 
lam giúp cây ra hoa và đậu quả.  

Kết quả phân tích không gian cho 
thấy, những huyện có chỉ số dấu chân 
nước xanh lam lớn thường có khí hậu 
khô, lượng mưa thấp, điều kiện môi 
trường thích nghi cho cây cà phê kém, 
địa hình bị chia cắt và là nơi khan 
hiếm nguồn nước mặt và nước ngầm. 
Như vậy, năng suất và sản lượng cà 
phê đạt được phụ thuộc rất nhiều vào 
nguồn nước tưới, tức là phụ thuộc 
vào điều kiện khí hậu, yếu tố không 
gian phân bố tài nguyên nước và thổ 
nhưỡng. 

Đánh giá chung, nhu cầu nước cho 
cây cà phê là rất lớn, tình trạng khan 
hiếm nước đang dần trở nên bức thiết 
đối với nông dân, hộ gia đình và 
ngành sản xuất cà phê ở Đăk Nông. 
Chính sách mở rộng và gia tăng diện 
tích canh tác cây cà phê ở Đăk Nông 
nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu 
đã gây áp lực đến việc khai thác và 
sử dụng tài nguyên nước, nhất là 
các huyện có nguồn nước hạn hẹp 
như Cư Jut và K’Rông Nô. Bên cạnh 
đó, việc triển khai chính sách mở 
rộng diện tích cây cà phê dẫn đến 
diện tích cà phê gia tăng đột biến 
trong vài năm gần đây, gây áp lực 
trong khai thác, sử dụng và quản lý tài 
nguyên nước mặt và nước ngầm đối 
với địa phương. 

Mặt khác, do thói quen thâm canh cũ 
(tưới không theo định mức mà chỉ 
theo kinh nghiệm) của người nông 
dân vẫn còn tồn tại nên đang làm lãng 

phí trầm trọng tài nguyên nước. Nông 
dân hiện đang sử dụng nhiều hơn từ 
30-60% lượng nước cần thiết (Le 
Ngoc Bau 2013) để tưới cây trong 
mùa khô (từ tháng 12 đến 4 hàng 
năm). Nếu tưới theo đúng kỹ thuật 
(350 - 450 lít/cây), có thể tiết kiệm 
được hơn 50% lượng nước đang 
dùng hiện nay. Điều này cho thấy 
nhận thức của người trồng cà phê về 
sử dụng nước trong canh tác cây cà 
phê còn hạn chế. Do vậy, cần làm 
thay đổi nhận thức của người nông 
dân nói chung và vấn đề tưới theo 
phương pháp mới, đúng kỹ thuật cho 
cây cà phê nói riêng. Từ đó, người 
nông dân hiểu được thế nào là tưới 
đúng cách cho cây cà phê để tiết kiệm 
nước, giảm chi phí, tăng thu nhập, 
nâng cao năng suất và chất lượng cà 
phê tỉnh Đăk Nông. 

5. KIẾN NGHỊ 

Trên quan điểm bảo tồn, phát triển 
bền vững và sử dụng nguồn tài 
nguyên nước hợp lý, có thể thấy rằng 
canh tác cây cà phê ở Đăk Nông đang 
làm gia tăng áp lực đến nguồn tài 
nguyên nước, nhất là tài nguyên nước 
mặt và nước ngầm. Do đó, cần có một 
chiến lược sử dụng hợp lý để giải 
quyết vấn đề nhu cầu nước ngày càng 
tăng, khi nguồn nước đang ngày càng 
suy giảm. Vì vậy, trước hết cần phải 
xem xét phạm vi không gian lưu vực 
trong mối quan hệ giữa nhu cầu và 
tiêu thụ nước của các hoạt động nông 
nghiệp, trong đó có cây cà phê, mà 
không làm ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái vùng cao nguyên Lâm Đồng. 
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Để giảm lượng tiêu thụ nước xanh lá 
và nước xanh lam, đồng nghĩa với 
việc giảm lượng bốc thoát hơi nước 
trong canh tác cây cà phê, ở cấp độ 
quản lý nhà nước cần xây dựng hệ 
thống thủy lợi thu gom nước mưa, qui 
hoạch lại các vùng có điều kiện thích 
nghi nhất cho việc trồng cà phê, hạn 
chế việc mở rộng diện tích cây cà phê 
ở những vùng không có điều kiện 
thích nghi cho phát triển cây cà phê. 
Xây dựng chính sách khai thác, quản 
lý sử dụng tài nguyên nước phù hợp 

với chính sách mở rộng diện tích cây 
cà phê của tỉnh, nâng cao năng lực 
quản lý nguồn nước cho nông dân 
thông qua nghiên cứu nguồn nước và 
nhu cầu về nước, đặc biệt xác định 
các điểm nóng về thiếu nước. Ở vai 
trò người trồng cà phê, cần nâng cao 
nhận thức về sử dụng tài nguyên 
nước tiết kiệm, trang bị các kiến thức 
và kỹ thuật canh tác cây cà phê, thay 
đổi giống cây cà phê tiêu thụ ít nước 
để thích ứng với điều kiện nguồn 
nước cao nguyên ngày càng giảm. � 
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